TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa/Viện: Khoa Khoa học Chính trị
Bộ môn: Khoa học Xã hội - Nhân văn


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần: LUẬT XÂY DỰNG

· Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
· Tiếng Anh: Fundamentals of Law




Mã học phần:






Số tín chỉ:
2




Đào tạo trình độ: đại học 






Học phần tiên quyết:

không



2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần cung cấp cho SV  những tri thức cơ bản về Pháp luật xây dựng, như: quy hoạch, xây dựng dự án, khảo sát, quản lý công trình, hợp đồng trong xây dựng…

Học phần gồm 9 chủ đề. Nội dung chính của học phần: Khái niệm cơ bản về xây dựng, quản lý nhà nước về xây dựng, quy hoạch, khảo sát, thiết kế, xây dựng công trình, quản lý kỹ thuật và chất lượng công trình, hợp đồng trong xây dựng, vi phạm trong xây dựng…
3. Mục tiêu:


Học phần nhằm giúp sinh viên có nhận thức cơ bản về pháp luật xây dựng; hình thành cho sinh viên ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi hành nghề xây dựng.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
· Về kiến thức:
 - Hiểu và giải thích được các khái niệm, các thuật ngữ pháp lý cơ bản về hoạt động xây dựng. 

- Trình bày được những nội dung cơ bản trong các bài học, biết liên hệ thực tiễn và ứng dụng kiến thức đã học vào công việc liên quan đến hoạt động xây dựng sau khi tốt nghiệp; 

· Về kỹ năng: 

- Vận dụng kiến thức đã học vào trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật xây dựng tại nơi làm việc; 

- Biết phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi liên quan đến hoạt động xây dựng; 

- Có khả năng tuyên truyền, tư vấn cho người khác trong việc tuân thủ pháp luật nói chung, pháp luật về xây dựng nói riêng.
· Về thái độ: 
- Thể hiện ý thức công dân, tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống và làm việc theo pháp luật; biết lựa chọn hành vi và khẳng định sự tự chủ của mình trong lao động, trong cuộc sống hàng ngày
5. Nội dung:


	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2


	Chủ đề 1: Khái niệm cơ bản về Luật Xây dựng 
Khái niệm Luật xây dựng


Những khái niệm cơ bản về hoạt động xây dựng
	SV phân tích kiến thức cơ bản về khái niệm, thuật ngữ luật xây dựng.
Đánh giá được vai trò quan trọng của pháp luật xây dựng.
	1
	

	2

2.1

2.2

2.3

2.4
	Chủ đề 2: Quản lý Nhà nước về Xây dựng. 
Khái niệm quản lý nhà nước về xây dựng

Nguyên tắc quản lý nhà nước về xây dựng 

Chủ thể quản lý nhà nước về xây dựng

Hình thức và phương pháp quản lý nhà nước về xây dựng 
	    Người học phân biệt được quản lý nhà nước về xây dựng với quản lý kinh tế liên quan đến hoạt động xây dựng.

   Xác định được thẩm quyền thực hiện các thủ tục hành chính về xây dựng 
	2
	2

	3

3.1

3.2
3.3

3.4
	Chủ đề 3: Quy hoạch xây dựng.
Khái niệm, đặc điểm của quy hoạch xây dựng.

Quy định chung về quy hoạch xây dựng

Quy hoạch đô thị, vùng, nông thôn và khu chức năng đặc thù

Thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng 
	SV phân tích được các quy định pháp luật về quy hoạch và thủ tục quy hoạch xây dựng.

   Phân biệt được sự khác nhau trong việc lập quy hoạch vùng, đô thị, nông thôn và khu chức năng đặc thù.
	2
	2


	4

4.1

4.2
4.3
	Chủ đề 4: Dự án đầu tư xây dựng
Khái niệm, yêu cầu của dự án đầu tư xây dựng

Điều kiện, thủ tục lập dự án đầu tư xây dựng

Nội dung, hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng
	Giúp SV phân tích và vận dụng được các quy phạm pháp luật về dự án đầu tư xây dựng trong hành nghề xây dựng.
	1
	3

	5

5.1

5.2
	Chủ đề 5: Khảo sát và thiết kế xây dựng 

Các quy định về khảo sát xây dựng

Các quy định về thiết kế xây dựng 
	Giúp SV phân tích và hiểu các quy phạm pháp luật về khảo sát, thiết kế xây dựng để vận dụng trong hành nghề. 

   Tư vấn được các thủ tục pháp lý cơ bản trong khảo sát và thiết kế xây dựng
	2
	2

	6
6.1

6.2

6.3
6.4
	Chủ đề 6: Xây dựng công trình và quản lý kỹ thuật chất lượng công trình.
Giấy phép xây dựng

Giải phóng mặt bằng

Thi công công trình xây dựng

Giám sát xây dựng 
	Giúp SV phân biệt được các quy phạm pháp luật về xây dựng và quản lý kỹ thuật xây dựng.

Tư vấn được thủ tục pháp lý cơ bản khi xin giấy phép xây dựng.
	2
	2

	7
7.1

7.2
	Chủ đề 7: Lựa chọn thầu và Hợp đồng xây dựng.

Lựa chọn thầu trong hoạt động xây dựng

Những quy định pháp luật về hợp đồng xây dựng 
	Giúp SV vận dụng được các kiến thức PL về đấu thầu và giao kết hợp đồng xây dựng trong hành nghề;

    Tư vấn được những kiến thức thông thường về đấu thấu và hợp đồng xây dựng.
	2
	1

	8

8.1

8.2
	Chủ đề 8: Hành nghề xây dựng
Điều kiện hành nghề xây dựng

Các hình thức hành nghề xây dựng 
	Giúp SV nắm được các quy định về điều kiện để hành nghề xây dựng
	2
	2

	9

9.1

9.2


	Chủ đề 9: Tranh chấp và vi phạm trong xây dựng

Vi phạm pháp luật trong xây dựng

 Tranh chấp và giải quyết tranh chấp trong hoạt động xây dựng
	SV có khả năng chứng minh hành vi vi phạm hành chính trong xây dựng và xác định được thẩm quyền xử lý VPHC. 

- Vận dụng được các phương thức giải quyết tranh chấp trong xây dựng trong thực tiễn hành nghề.
	1
	1


6. Tài liệu dạy và học:
(10)
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	Lương Xuân Hùng
	Giáo Trình Luật Xây Dựng
	2004
	Tổng hợp
	Thư viện/GV
	X
	

	2
	Bộ Kế họach và đầu tư
	Luật đấu thầu, luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành
	2007
	Thống Kê
	Thư viện
	X
	

	3
	Quốc Hội
	Luật Xây dựng
	2014
	CTQG
	Thư viện
	X
	

	4. 
	Quốc Hội
	Luật Quy hoạch đô thị
	2009
	CTQG
	Thư viện
	X
	

	5
	Quốc hội
	Luật Nhà ở
	2014
	CTQG
	Thư viện
	
	X

	6
	Quốc hội
	Luật Đấu thầu
	2013
	CTQG
	Thư viện
	X
	

	7
	Quốc hội
	Luật Đầu tư
	2014
	CTQG
	Thư viện
	
	X


7. Đánh giá kết quả học tập:

(11)
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Các lần kiểm tra giữa kỳ
	Nhận thức cơ bản về vai trò của pháp luật trong việc quản lý các hoạt động xây dựng;
	10%

	2
	Thực hành
	Thuyết trình thành công bài thuyết trình của nhóm (lý giải nội dung kiến thức được trình bày trong bài thuyết trình, trả lời/giải đáp thuyết phục các câu hỏi và tình huống liên quan)
	20%

	3
	Chuyên cần/thái độ 
	Tự học, hoạt động nhóm chủ động, tích cực, hiệu quả; hăng hái phát biểu, thảo luận trao đổi trên lớp
	10%

	4
	Thi kết thúc học phần

Hình thức thi: ………

- Đề mở: 
( 


- Đề đóng: (
	
	50%




NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)

TRƯỞNG KHOA/VIỆN
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
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